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CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ VIỆT NAM 

 

1. Tiên học lễ, hậu học văn 

2. Kính trên, nhường dưới 

3. Học thầy không tày học bạn 

4. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng 

5. Cái răng, cái tóc là góc con người. 

6. Ở hiền gặp lành. 

7. Thương người như thể thương thân. 

8. Cá lớn nuốt cá bé. 

9. Ruột đau như cắt. 

10. Sướng như tiên. 

11. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

12. Nhát như thỏ đế. 

13. Ăn cây nào, rào cây đó. 

14. Ngáy như sấm. 

15. Ướt như chuột lột. 

16. Ngọt như mía lùi. 

17. Thuộc như lòng bàn tay. 

18. Trắng như bông. 

19. Trước sau như một. 

20. To như cột đình. 

21. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau 

22. Chân cứng đá mềm. 
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23. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. 

24. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa. 

25. Chị ngã, em nâng. 

26. Cây ngay không sợ chết đứng. 

27. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. 

28. Ăn cháo, đá bát. 

29. Ăn cơm mới, trò chuyện cũ 

30. Ăn chưa no, lo chưa tới. 

31. Chết vinh còn hơn sống nhục. 

32. Chết đứng còn hơn sống quỳ. 

33. Chân cứng đá mềm. 

34. Cái răng, cái tóc là góc con người. 

35. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 

36. Bênh lý không bênh thân 

37. Bốn bể một nhà. 

38. Chết trong còn hơn sống đục. 

39. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

40. Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

41. Của một đồng, công một nén. 

42. Chuột sa chĩnh gạo. 

43. Chung lưng đấu sức 

44. Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè. 

45. Ba mặt một lời. 

46. Cái khó ló cái khôn 
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47. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. 

48. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. 

49. Cây ngay không sợ chết đứng. 

50. Bắt cá hai tay. 

51. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

52. Cá lớn nuốt cá bé. 

53. Rẻ như bèo. 

54. Rối như tơ vò. 

55. Run như cầy sấy. 

56. Ruột đau như cắt. 

57. Say như điếu đổ. 

58. Sướng như tiên. 

59. Thuộc như lòng bàn tay. 

60. Thủy chung như nhất. 

61. Trắng như bông. 

62. Trơ như đá. 

63. Trộm cắp như rươi. 

64. Trước sau như một. 

65. To như cột đình. 

66. Ướt như chuột lột. 

67. Vắng như chùa Bà Đanh. 

68. Y như rằng. 

69. Yếu như sên. 

70. Xanh như tàu lá chuối 



CUNG CẤP TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU – VIOLYMPIC – TNTV – IOE – CĐ NÂNG CAO 

          LIÊN HỆ ZALO: 0856 130 186           

71. Không thầy đố mày làm nên 

72. Học thầy không tày học bạn 

73. Cải lão hoàn đồng 

74. Con trâu là đầu cơ nghiệp 

75. Chắc như đinh đóng cột 

76. Ba hoa chích chòe 

77. Cầm cân, nảy mực 

78. Cần kiệm liêm chính 

79. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước 

80. Con sâu bỏ rầu nồi canh 

81. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa 

82. Con hơn cha là nhà có phúc 

83. Bán tự vi sư, nhất tự vi sư 

84. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy 

85. Cành vàng, lá ngọc 

86. Cải tà quy chính 

87. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau 

88. Ăn không nên đọi, nói không nên lời 

89. Cầm kỳ thi họa 

90. Cao lương mĩ vị 

91. Tiên học lễ, hậu học văn 

92. Bài binh bố trận 

93. Cá không ăn muối cá ươn 

94. Cái răng cái tóc là góc con người 
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95. Cải tử hoàn sinh 

96. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 

97. Ăn cá bỏ xương, ăn quả bỏ hạt 

98. Bách chiến bách thắng 

99. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời 

100. Bán tín, bán nghi 

101. Bách niên giai lão 

102. Ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh 

103. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

1. “Thương người như thể thương thân.” 

2. “Lá lành đùm lá rách.” 

3. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.” 

4. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” 

5. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.” 

6.“Chị ngã, em nâng.” 

7. “Nhường cơm, sẻ áo.” 

8. “Yêu nhau chín bỏ làm mười.” 

9. “Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ.” 

10. “Chia ngọt sẻ bùi.” 

11. “Kính già, già để tuổi cho.” 

12. “Máu chảy ruột mềm.” 

13. “Ngựa chạy có bầy, chim chạy có bạn.” 

14. “Môi hở răng lạnh.” 

1. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 
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2. Ăn cháo, đá bát. 

3. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

4. Ai ơi bưng bát cơm đầy 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

5. Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. 

6. Áo anh sứt chỉ đường tà 

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. 

7. Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

8. Dạy con từ thuở còn thơ 

Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. 

9. Anh em như thể tay chân. 

10. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. 

1. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

12. Cá lớn nuốt cá bé. 

13. Con hơn cha là nhà có phúc. 

14. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

15. Đèn nhà ai nhà nấy rạng. 

16. Gieo gió gặt bão. 

Giấy rách phải giữ lấy lề. 

17. Gừng càng già càng cay. 
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8. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét. 

19. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. 

20. Ăn một miếng, tiếng để đời. 

21. Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. 

Yêu nhau như thể tay chân 

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. 

22. Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao. 

23. Ai đưa con sáo sang sông 

Để cho con sáo sổ lồng bay ra. 

24. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. 

25. Bói ra ma, quét nhà ra rác. 

26. Anh về học lấy chữ hương 

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ. 

27. Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè. 

28. Cái nết đánh chết cái đẹp. 

29. Cái áo không làm nên thầy tu. 

30. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. 

31. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. 

32. Bắt cá hai tay. 

33. Ách giữa đàng, quàng vào cổ. 

34. Dĩ hòa vi quí. 

35. Ăn có chỗ, đỗ có nơi. 

https://meta.vn/huong-dan/tong-hop/mua-dong-bat-dau-tu-thang-may-du-bao-thoi-tiet-mua-dong-11247
https://meta.vn/huong-dan/tong-hop/mua-he-bat-dau-tu-thang-may-8265
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36. Già néo đứt giây. 

37. Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu. 

38. Con hát mẹ khen hay. 

39. Dùi đục chấm nước mắm. 

40. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. 

41. Bụt trên tòa, gà nào mổ mắt. 

42. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. 

43. Gậy ông đập lưng ông. 

44. Đồng tiền liền khúc ruột. 

45. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. 

46. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. 

47. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản 

gỗ long đanh. 

48. Đầu voi đuôi chuột. 

1. Quân tử nhất ngôn. 

2. Chữ tín còn quý hơn vàng. 

3. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. 

4. Nói chín thì phải làm mười. 

5. Hay gì lừa đảo kiếm lời 

Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang. 

6. Lời nói như đinh đóng cột 

Đã nói ra thì chắc chắn phải thực hiện. 

7. Rao ngọc, bán đá. 

8. Treo đầu dê, bán thịt chó. 
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9. Hứa hươu, hứa vượn. 

10. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. 

11. Giấy rách phải giữ lề. 

12. Cần cù bù thông minh 

 

 

 

 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

 “Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng.” 

 “Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” 

“Có anh có chị mới hay 

Không anh không chị như cây một mình.” 

“Chị em một ruột cắt ra 

Chị không em có cũng là như không.” 

 “Dẫu xây chín bậc phù đồ 

Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người.” 

 “Thấy ai đói rách thì thương 

Rét thường cho mặc đói thường cho ăn.” 

 “Đó nghèo thì đây cũng nghèo 

Hai ta như bọt với bèo dưỡng nhau.” 
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 “Tuy rằng xứ Bắc, xứ Đông 

Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.” 

 “Em thời đi cấy ruộng bông 

Anh đi cắt lúa để chung một nhà 

Đem về phụng dưỡng mẹ cha 

Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.” 

 “Chị em như chuối nhiều tàu 

Tấm lành che tấm rách đừng nói nặng lời.” 

 

“Anh em như thể chân tay 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.” 

 “Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” 

 “Anh em cốt nhục đồng bào 

Kẻ sau người trước phải hào cho vui 

 “Gương không có thủy gương mờ 

Thuyền không có lái lửng lơ giữa dòng 

Mong sao nghĩa thủy tình chung 

Cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời.” 

 “Em ơi chua ngọt đã từng 

Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.” 

 “Khi đói cùng chung một dạ 

Khi rét cùng chung một lòng.” 

 “Đôi ta cùng bạn chăn trâu 
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Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng 

Bao giờ cho gạo bén sàng 

Cho trăng bén gió cho nàng bén anh.” 

 “Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.” 

 “Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân 

Yêu nhau như thể tay chân 

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.” 

 “Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” 

 “Có câu tích đức tu nhân, 

Hoạn nạn tương cứu, phú bần tương tri.” 

 “Một hòn làm chẳng nên non 

Ba hòn chụm lại nên cồn Thái Sơn.” 

Vượt sông anh chở em sang 

Bến trơn, em rắc trấu vàng anh qua 

Đêm nay đường trải trăng già 

Hành quân vẫn nhớ bến phà quê em.” 

Sự đời nước mắt soi gương 

Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.” 

Đêm nằm ở dưới bóng trăng, 
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Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.” 

 “Yêu nhau chẳng quản lầm than, 

Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.” 

Yêu nhau mấy núi cũng leo 

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ, kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo cao 

 


